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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

THỊ XÃ LONG KHÁNH


Số: 87/2009/NQ-HĐND 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Long Khánh, ngày 21 tháng 12 năm 2009


NGHỊ QUYẾT

Giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách trên địa bàn,

phân bổ chi ngân sách thị xã và thu, chi ngân sách phường, xã năm 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 16
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; 

Căn cứ Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;

Xét Tờ trình số 719/TTr-UBND ngày 16/12/2009 của UBND thị xã về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn; phân bổ chi ngân sách cấp thị xã và bổ sung ngân sách phường, xã năm 2010; nội dung báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã và tổng hợp các ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND thị xã tại tổ và tại kỳ họp,  
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình dự toán thu ngân sách Nhà nước; chi ngân sách trên địa bàn; phân bổ chi ngân sách cấp thị xã và thu, chi ngân sách cấp phường, xã năm 2010 cụ thể như sau:
A. Dự toán thu, chi NSNN năm 2010: 
I. Dự toán thu ngân sách Nhà nước: 
                                                                                           (ĐVT: Triệu đồng)
	Tổng thu NSNN trên địa bàn (a+b+c):
	        102.677 

	a) Nhiệm vụ thu ngân sách thị xã:
	          79.555 

	- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh:
	           50.700 

	+ Thuế giá trị gia tăng:
	41.750

	+ Thuế thu nhập doanh nghiệp:
	5.950

	+ Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa:
	100

	+ Thuế tài nguyên:
	100

	+ Thuế môn bài:
	2.500

	+ Thu khác về thuế:
	300

	- Lệ phí trước bạ: 
	             10.000 

	- Thuế chuyển quyền sử dụng đất:
	768

	- Thuế sử dụng đất nông nghiệp: 
	                 64 

	- Thuế nhà đất:
	             4.494 

	- Thu tiền thuê đất:
	                100 

	- Thu tiền sử dụng đất:
	             5.000 

	- Thuế thu nhập cá nhân:
	             3.929 

	- Thu phí, lệ phí:
	             1.700 

	- Thu từ quỹ đất công ích, hoa lợi công sản... ngân sách xã, phường:  
	                800 

	- Thu khác ngân sách thị xã:
	             2.000 

	b) Thu ngoài quốc doanh Cục Thuế quản lý trên địa bàn: 
	          19.122 

	- Thu nhập doanh nghiệp:
	3.260            

	- Thuế tài nguyên: 
	1.641

	- Thuế giá trị gia tăng:
	13.587

	- Thuế tiêu thụ đặc biệt:
	99

	- Thu khác về thuế:
	535

	c) Các khoản thu để lại và quản lý qua ngân sách Nhà nước:
	            4.000 

	Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn (a+b+c+d+e):
	204.973

	Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn theo phân cấp (a+b+c):
	        174.973 

	a) Thu cân đối ngân sách thị xã: 
	          54.338 

	- Các khoản thu được hưởng 100%: 
	           25.202 

	- Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ:
	           21.510 

	- Số thu điều tiết từ nguồn tỉnh:
	           7.626 

	b) Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:
	        116.635 

	c) Các khoản thu quản lý qua ngân sách:
	            4.000 

	d) Thu bổ sung từ nguồn thu xổ số kiến thiết chi đầu tư cho giáo dục:
	22.500

	e) Thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất:
	7.500

	- Thu bổ sung từ ngân sách tỉnh:
	5.000

	- Tiền sử dụng đất ngân sách thị xã hưởng 50% chưa tính vào cân đối ngân sách:
	2.500


II. Dự toán chi ngân sách trên địa bàn: 


                                                                                                        ĐVT: Triệu đồng

	Tổng chi ngân sách thị xã (A+B+C+D):
	      203.847,00 

	A. Chi trong cân đối ngân sách:
	    169.847,00 

	I. Chi đầu tư phát triển:
	       19.440,00 

	- Chi xây dựng cơ bản từ nguồn vốn tập trung:
	19.040,00

	Trong đó: + Chi đầu tư xây dựng các công trình giáo dục: 
	4.500,00

	                 + Chi hỗ trợ chương trình 135, giai đoạn II:
	400,00

	II. Chi thường xuyên:
	145.460,00

	1. Chi sự nghiệp kinh tế:
	      9.606,00 

	- Chi sự nghiệp thủy lợi:
	90,00

	- Chi sự nghiệp giao thông: 
	1.000,00

	- Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính:
	5.214,00

	Trong đó: Chi lương, hoạt động của Đội Quản lý thị trường - Đô thị:
	275,00 

	- Chi sự nghiệp địa chính:
	495,00

	- Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ:
	99,00

	- Chi hỗ trợ các xã điểm theo kế hoạch 97:
	360,00

	- Chi sự nghiệp quản lý môi trường:
	1.800,00

	2. Chi sự nghiệp giáo dục:
	      80.232,00 

	3. Chi sự nghiệp đào tạo:
	990,00

	4. Chi sự nghiệp y tế (xã):
	4.387,00

	5. Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin:
	943,60

	6. Chi sự nghiệp phát thanh:
	322,00

	7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao:
	359,00

	8. Chi đảm bảo xã hội:
	1.662,30

	9. Chi quản lý hành chính: 
	13.886,70

	- Quản lý Nhà nước:
	8.875,96

	- Đảng: 
	2.714,83

	- Đoàn thể:
	1.528,74

	- Các hội và đơn vị khác:
	767,17

	12. Chi an ninh - quốc phòng:
	1.857,00

	- An ninh:
	377,00

	- Quốc phòng:
	1.480,00

	13. Chi khác ngân sách:
	1.722,11

	- Chi đảm bảo cho hoạt động Ban Quản lý chợ Long Khánh do không có nguồn thu phí, lệ phí chợ:
	477,90

	- Trích 50% tổng số chi thường xuyên phân bổ để chi chương trình giảm nghèo, hỗ trợ cho hộ người nghèo và đầu tư cho các công trình phục vụ hộ nghèo:
	654,30

	- Chi khác (hỗ trợ, giải quyết đột xuất):
	589,91

	14. Chi phân bổ dự toán ngân sách phường, xã:
	24.986,00

	III. Tiết kiệm 10% chi thường xuyên giữ lại ngân sách thị xã điều hòa:
	4.505,39

	IV. Dự phòng:
	4.947,00

	1. Dự phòng ngân sách thị xã:
	4.161,57

	2. Dự phòng ngân sách phường, xã:
	785,43

	B. Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất:
	7.500,00

	1. Ngân sách tỉnh bổ sung bố trí nguồn xây dựng cơ bản tập trung:
	5.000,00

	2. Xây dựng cơ sở hạ tầng phường, xã từ 50% ngân sách thị xã được hưởng điều tiết:
	2.500,00

	C. Chi từ nguồn thu xổ số kiến thiết đầu tư xây dựng các công trình giáo dục:
	22.500,00

	D. Chi quản lý qua ngân sách:
	4.000,00

	1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:
	2.000,00

	2. Chi sự nghiệp khác:
	2.000,00


B. Phân bổ nhiệm vụ thu, chi ngân sách phường, xã năm 2010:  

1. Tổng thu ngân sách xã, phường: 27.035.300. 
2. Tổng chi ngân sách xã, phường: 25.647.679.   
              
 







(ĐVT: 1000 đồng) 
	STT

	Tên đơn vị
	Dự  toán thu
	Dự toán chi thường xuyên
	Trong đó

	
	
	
	
	Chi   thường xuyên
	Dự phòng

	1
	Phường Xuân An
	5.492.000
	1.738.997
	1.685.597
	     53.400

	2
	Phường Xuân Bình
	4.291.000
	1.730.244
	1.676.844
	53.400

	3
	Phường Phú Bình
	1.126.500
	1.642.381
	1.591.741
	50.640

	4
	Phường Xuân Hòa
	2.859.500
	1.694.733
	1.642.983
	51.750

	5
	Phường Xuân Trung
	4.654.000
	1.737.146
	1.683.746
	53.400

	6
	Phường Xuân Thanh
	2.320.000
	1.684.707
	1.632.957
	51.750

	7
	Xã Xuân Tân
	1.123.600
	1.741.236
	1.687.986
	53.250

	8
	Xã Hàng Gòn
	668.300
	1.737.326
	1.683.926
	    53.400

	9
	Xã Xuân Lập
	508.000
	1.687.864
	1.636.114
	51.750

	10
	Xã Bàu Sen
	334.500
	1.689.964
	1.638.214
	51.750

	11
	Xã Bình Lộc
	836.200
	1.693.430
	1.641.680
	51.750

	12
	Xã Suối Tre
	945.800
	1.743.580
	1.690.180
	53.400

	13
	Xã Bảo Vinh
	954.800
	1.792.304
	1.737.404
	54.900

	14
	Xã Bảo Quang
	402.100
	1.682.769
	1.631.019
	51.750

	15
	Xã Bàu Trâm
	519.000
	1.650.699
	1.600.059
	50.640

	
	CỘNG
	27.035.300
	25.647.379
	24.860.449
	786.930


Điều 2. Giao UBND thị xã căn cứ các quy định của pháp luật tài chính hiện hành để tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp HĐND thị xã. 
Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Đại biểu HĐND thị xã thực hiện nhiệm vụ giám sát triển khai thực hiện Nghị quyết này theo luật định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã khóa I, kỳ họp thứ 16 thông qua ngày 21 tháng 12 năm 2009.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày HĐND thị xã thông qua./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nải
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